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Binh Duong, ngay J2,q thang 5 nam 2018

QUYETDINH
V~ vi~c cong bB thii tuc hanh chinh thuQc th~m quy~n ghii quy~t ciia
SlYThong tin va Truyen thong/uBND c~p huyen tinh Binh Duong

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can cir Luat T6 chirc chinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh s6 63/20101ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua
Chinh phu vS kiSm soat thu tuc hanh ehinh; Nghi dinh s6 92/20 17/ND-CP ngay
07 thang 8 nam 2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua cac Nghi
dinh lien quan dSn kiSm soat thu tuc hanh ehinh;

Can cir Thong tu s6 02/2017 ITT -VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua
Van phong Chinh phu huang dfin vS nghiep vu kiem soat thu tuc hanh chinh;

Xet dS nghi cua Giam d6e Sa Thong tin va Truyen thong tai To trinh s6
40/TTr-STTTT ngay 25 thang 5 nam 2018,

QUYET DINH:

Di~u 1.Cong b6 kem thea QuySt dinh nay 48 thu t\le hanh ehinh thuQe
thfim quySn giai quySt eua Sa Thong tin va TruySn thong va 06 thu t\le hanh
ehinh thuQe thfim quySn giai quySt eua Uy ban nhan dan e~p huy~n.

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u h.rekS til"ngay ky va thay thS QuySt dinh
s6 2487/QD-UBND ngay 22/9/2016 eua Uy ban nhan dan tinh vS vi~e eong b6
TTHC thuQe thfim quySn giai quySt eua Sa Thong tin va TruySn thonglUy ban
nhan dan c§.phuy~n tinh Binh Duong.

Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d6e Sa Thong tin
va TruySn thong; Giam d6e cae Sa, Thu truang cae Ban, Nganh; Uy ban nhan
dan cae huy~n, thi xa, thanh ph6 va cae t6 ehue, ea nhan co lien quan ehiu traeh
nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.l.
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THV Tl}C HANH CHiNH THU<)C THAM QUYEN GIAI QUYET CVAso THONG TIN vA TRUYEN THONGIUBND cAp HUYEN
TiNH BINH DUONG .

(Ban hanh kern thea Quydt dinh s6:,4J.tD2IQD-UBNDngayJ2tJ thang 5 ndm 2018
cua Chit tich Uy ban nhdn dan tinh Binh Duong)

PHAN I. DANH Ml}C THV Tl}C HANH CHiNH

A. THV TUC HANH CHiNH THUnC THAM QUYEN GIAI
QUYET CVA SO THONG TIN vA TRUYEN THONG

STT Ten thii tuc hanh chinh Trang

I. Llnh vue BUll chinh

I. 1 C§.Pgiay phep biru chinh 4

2. 2 Sua d6i, b6 sung gi§.yphep biru chinh 9

3. 3 C§.p lai gi§.yphep biru chinh khi hSt han 13

4. 4 C§.p lai gi§.y phep buu chinh khi gi§.y phep buu chinh bi 17 fim§.thoac hir hong khong sir dung duoc.

5. 5 C§.pvan ban xac nhan thong bao hoat dQng biru chinh 21

C§.p lai van ban xac nhan thong bao hoat dong biru chinh
~ Q

6. 6 26 -'('l
khi bi m§.thoac hu hong khong su dung diroc

0

II. Linh virc Vi~n thong va Internet

7. 1 Bao cao tinh hinh cung c§.pdich vu vi@nthong Internet 30

III. Linh vue Bao chi
Trung bay tranh, anh va cac hinh thirc thong tin khac ben 35

8. 1 ngoai tl1,lsa co quan dl;lidi~n nuac ngoai, t6 chuc nuac
ngoai
Cho phep thanh l?p va hOl;ltdQng cua van phong dl;lidi~n, 38

9. 2 phong vien thUOngtm a trong nuac cua cac co quan bao
chi

10. 3 C§.pgi§.yphep xu§.tban ban tin 40

II. 4 Thay d6i nQi dung ghi trong gi§.yphep xu§.tban ban tin 45

12. 5
Cho phep dang tin, bai, phat bieu tren phuong ti~n thong 49
tin dl;lichung cua dia phuong

13. 6 Cho phep hQp bao (trong nuac) 52

14. 7 Cho phep hQp bao (nuac ngoai) 55
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15. 8 Phat hanh thong cao bao chi 58

IV. Linh vue Xu~t ban

16. 1 C~p gi~y phep xuat ban tai lieu khong kinh doanh 61

17. 2 C~p gi~y phep hoat dQng in xuat ban pham 65

18. 3 C~p lai gi~y phep hoat dQng in xuat ban pham 72

19. 4 Cap d6i gifty phep heat dQng in xu~t ban pham 75

20. 5 C~p gi~y phep in gia cong xu~t ban pham cho mroc ngoai 78

21. 6
Cap giay phep nhap khau xuat ban pham khong kinh 81
doanh

22. 7 Cftp gifty phep t6 chirc trien lam, hQi cho xu~t ban pham 85

23. 8 Dang ky hoat dong phat hanh xu~t ban pham 89

24. 9 Cftp gifty phep hoat dong in 93

25. 10 C~p lai gifty phep hoat dong in 98

26. 11 Dang ky hoat dQng co sa in 102

27. 12 Thay d6i thong tin dang ky hoat dong co sa in 106
~

28. 13
Dang ky sir dung may photocopy mau, may in co clnrc 111 .:-~
nang photocopy mau ~~
Chuyen nhuqng may photocopy mau, may in co chuc

29. 14 114 ~ ..'.nang photocopy mau .~.~

~. Linh V\fC Phat thanh Truy~n hinh va Thong tin Dien tir
.~- ,;

~
Dang ky thu tin hi~u truy€n hinh nuac ngoai tn,rc tiSp tir 118

30. 1 v~ tinh

31. 2
Sua d6i, b6 sung gifty chUng nh~n dang kY thu tin hi~u 122
truy€n hinh nuac ngoai tn,rc tiSp tir v~ tinh

32. 3 Cftp gifty phep thiSt l~p trang thong tin di~n tu t6ng h9'P 125

Thong bao thay d6i chu sa hUu, dia chi tf\l sa chinh cua t6 129
33. 4 chuc, doanh nghi~p da du9'c c~p Gi~y phep thiSt l~p trang

thong tin di~n tu tong h9'P

34. 5 C~p l~i gifty phep thiSt l~p trang thong tin di~n tu t6ng h9'P 131

35. 6 S?uad6i, b6 sung gi~y phep thiSt l~p trang thong tin di~n tu 133
tong h9'P

36. 7 Gia h~n gi~y phep thiSt l~p trang thong tin di~n tu t6ng 135
h9'P

37. 8
Bao cao tin~ hinh thl,rchi~n giay phep thiet l~p trang thong 137
tin di~n tu tOng h9'P tren m~ng
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38.
Thong bao thay doi dia chi tru sa chinh, van phong giao

9 dich, dia chi d~t hoac cho thue may chu cua doanh nghiep
cung cfip dich vu tro choi di~n nr G 1 tren mang

138

39.

Thong bao thay doi co cau to clnrc cua doanh nghiep cung
cfip tro choi dien til G1 tren mang do chia tach, hop nhat,
sap nhap, chuyen d6i cong ty theo quy dinh cua phap luat

10 v@doanh nghiep; thay d6i phan v6n gop d~n d@nthay d6i
thanh vien gop v6n (hoac c6 dong) co phan von gop til
30% v6n dieu l~ tro len

140

40.
Thong bao thay doi phuong thirc, pham vi cung cap dich

11 vu tro choi dien nr G 1 tren mang da duoc phe duyet
142

41.

Thong bao thay doi ten mien khi cung cap dich vu tro choi
dien tir tren trang thong tin dien nr (tren Internet), kenh
phan phoi tro choi (tren n1(;lngviSn thong di dQng); th~ 10(;1i

12 tro chO'i (G2, G3, G4); thay d6i dia chi tr\l sa chinh cua
doanh nghi~p cung cfip dich V\l tro chO'i di~n tu G2, G3,
G4 tren m(;1ng

144

42.

Thong bao thay doi cO'diu to chuc cua doanh nghi~p cung
cfip dich V\l tro chO'i dii~n tu G2, G3, G4 tren m(;1ngdo
chia, tach, hqp nhfit, sap nh?P, chuy~n d6i cong ty theo

13 quy dinh cua phap Iu?t v@doanh nghi~p; thay d6i ph~n
v6n gop d~n d@nthay d6i thanh vien gop v6n (ho~c c6
dong) co ph~n v6n gop til 30% v6n di@ul~ tra len

146

:z
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B. THV Tl)C HA.NH CHiNH THU<)C THAM QUYEN GIAI
QUYET CVA cAp HUY:¢N ;'

STT Ten thii tuc hanh chinh Trang

I. Linh vU'cVi~n thong va Internet

1. 1 Cap Giay chUng nh?n du dieu ki~n hO(;1tdQng diem cung 148
cfip dich V\ltro chO'idi~n tu cong cQng

2. 2 Sua doi, bo sung Giay chung nh?n du dieu ki~n hO(;1tdQng 155
di~m cung cfip dich V\ltro chO'idi~n tu cong cQng

3. 3 Gia h(;1nGiay chUng nh?n du dieu ki~n hO(;1tdQng diem 159
cung_cfip dich V\ltro cheri di~n tu cong cQng

4. 4 Cap l(;1iGiay chUng nh?n du dieu ki~n hO(;1tdQng diem 163
cung cfip dich V\l tro choi di~n tu cong cQng

II. Linh vU'cXu~t ban

5. 1 Khai bao hO(;1tdQng cO'sa dich V\lphotocopy 167

6. 2 Thay doi thong tin khai bao hO(;1tdQng cO'sa dich V\l 170
photocopy
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG/UBND CẤP HUYỆN  

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1402   /QĐ-UBND ngày 29  tháng 5 năm 2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 
____________ 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

  
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 
 B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA CẤP HUYỆN 
 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

I. Lĩnh vực Viễn thông và Internet  

1. 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

148 

2. 2 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

155 

3. 3 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

159 

4. 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

163 

II. Lĩnh vực Xuất bản  

5. 1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 167 

6. 2 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 
photocopy  

170 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN 

 
I. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET: 
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng 

- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện (Địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc truy cập vào website 
http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin 
theo yêu cầu. 

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp huyện hoặc có thể gửi nộp hồ sơ qua đường bưu chính. Nếu hồ sơ đầy đủ đúng 
yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo 
quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận sẽ thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết. 

Lưu ý: Đối với các điểm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, trước thời hạn hết hạn của 
giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm muốn tiếp tục kinh doanh phải thực 
hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng như ban đầu. 

+ Bước 4: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc được nhận qua đường bưu điện.  

- Cách thức thực hiện: 
+ Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận; 

+ Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 
1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; 
2) Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng; 
3) Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ 

chiếu của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp 
chủ điểm là cá nhân; 

4) Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ 
chiếu của cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, 
doanh nghiệp. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mẫu số 03 hoặc Mẫu 
số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP). 

- Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính. 

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với 
trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ 
nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định 
này). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
+ Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 05 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; 

+ Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
2) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường 

bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục 
thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú 
từ 200 m trở lên; 

3) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ 
tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm 
nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì 
thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”; 

4) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, 
loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực 
khác; 

5) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 
6) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, 

chống cháy, nổ của Bộ Công an; 
7) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 
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Mẫu số 05 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

……, ngày……tháng……năm…… 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động trò chơi điện tử 
công cộng như sau: 

Phần 1. Thông tin chung 

1. Họ và tên: .......................................................................................................... 

Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………….Ngày cấp:………. Nơi cấp: ............. 

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................... 

Điện thoại: ………………………..Địa chỉ thư điện tử: ...................................... 

2. Tên điểm: .......................................................................................................... 

3. Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng....... 

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/ 
huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương): ......................... 

............................................................................................................................... 

5. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ................................................................ 

6. Số lượng máy tính dự kiến: .............................................................................. 

Phần 2. Tài liệu kèm theo 

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công cộng; 

2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu 
của chủ điểm; 

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) ................................................................... 

Phần 3. Cam kết 

Tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
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2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các 
quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh 
các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên 
mạng./. 

  

  CHỦ ĐIỂM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày……tháng……năm…… 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

  

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt 
động trò chơi điện tử công cộng như sau: 

Phần 1. Thông tin chung 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ............................................................................... 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ chức: 

Số: ……………………Ngày cấp:……………………Cơ quan cấp: .................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 

- Điện thoại liên hệ: ………………………….Fax: .............................................. 

- Địa chỉ thư điện tử: .............................................................................................. 

2. Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng: .................................... 

3. Thông tin của cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

- Họ và tên: ............................................................................................................. 

- Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………….Ngày cấp: ………Nơi cấp: .............. 

- Điện thoại liên hệ: …………………….Địa chỉ thư điện tử: ............................... 

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, 
quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương): .................. 

................................................................................................................................ 

5. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ................................................................. 

6. Số lượng máy tính dự kiến:................................................................................ 

Phần 2. Tài liệu kèm theo 

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công cộng; 
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2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu 
của cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) ................................................................... 

Phần 3. Cam kết 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng theo đơn này, (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết giữ 
an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ 
quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./. 

  

  CHỦ ĐIỂM 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

 Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 

 Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
 Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với 

trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc thay đổi người quản lý trực tiếp điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, 
doanh nghiệp. 

- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện (Địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc truy cập vào website 
http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin 
theo yêu cầu. 

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp huyện hoặc có thể gửi nộp hồ sơ qua đường bưu chính. Nếu hồ sơ đầy đủ đúng 
yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo 
quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế cho giấy chứng nhận cũ. Trường hợp từ chối, 
cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối. 

+ Bước 4: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc được nhận qua đường bưu điện. 

Lưu ý: Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung có thời hạn bằng thời hạn còn lại của giấy 
chứng nhận cũ. 

- Cách thức thực hiện: 
+ Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

+ Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận theo Mẫu số 07 

hoặc Mẫu số 08 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 
của Chính phủ. 

2) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang còn hiệu lực; 

3) Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có). 
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế 
cho giấy chứng nhận cũ. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có 
trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

- Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính. 

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với 
trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ 
nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định 
này). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
+ Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
theo Mẫu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ; 

+ Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-
CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 
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Mẫu số 07 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…….., ngày…..tháng…..năm….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG  

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 
(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động trò 
chơi điện tử công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Họ và tên: ........................................................................................................... 
Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………….Ngày cấp: …………Nơi cấp: ............ 
Điện thoại liên hệ: …………………..Địa chỉ thư điện tử: ....................................  
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm: .............................................................................…………………….. 
Địa chỉ ....................................................................................................................  
3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng số…….. cấp ngày………. tháng……….. năm ……………………. 
Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung 
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:..................................................................... 
2. Lý do sửa đổi, bổ sung: ......................................................................................  
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của 
chủ điểm; 
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 
Phần 4. Cam kết 
Tôi xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh 
các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên 
mạng theo quy định./. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…….., ngày…..tháng…..năm….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 
(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ 
Điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: 
................................................................................................................................ 
- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................ 
- Điện thoại liên hệ: ………………..Địa chỉ thư điện tử: ..................................... 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm:............................................................................................................... 
Địa chỉ: .................................................................................................................. 
3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng số………. cấp ngày…… tháng…… năm………………………… 
Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung 
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: .................................................................. 
2. Lý do sửa đổi, bổ sung: .................................................................................... 
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
Các tài liệu liên quan (nếu có) 
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ tiếp tục 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử trên mạng./. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công cộng 

Các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung giấy 
chứng nhận đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo 
quy định tại Điều 35b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, trước thời hạn hết hạn của 
giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm gửi hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ 
quan cấp giấy chứng nhận. 

- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện (Địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc truy cập vào website 
http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin 
theo yêu cầu. 

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc có thể gửi nộp hồ sơ qua đường bưu 
chính. Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho 
người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo 
quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định 
gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản. 

+ Bước 4: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc được nhận qua đường bưu điện. 

Lưu ý: Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng có thể được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 06 tháng. 

- Cách thức thực hiện: 
+ Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

+ Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận; 
2) Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ 

chiếu của chủ điểm là cá nhân.  
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Theo mẫu 
số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) 

- Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính. 



 160

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với 
trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ 
nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định 
này). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
+ Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 09 
Phục lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; 

+ Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị gia hạn Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng theo Mẫu số 10 Phục lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử 
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 
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Mẫu số 09 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………, ngày……tháng……năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM  
CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân) 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

Tôi đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công 
cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Họ và tên: ........................................................................................................... 
Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………….Ngày cấp: …………Nơi cấp: ........... 
Điện thoại liên hệ: …………………..Địa chỉ thư điện tử: ................................... 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm: .............................................................................................................. 
Địa chỉ: ................................................................................................................. 
3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng số…….. cấp ngày………. tháng……….. năm …………………… 
Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn 
Lý do đề nghị gia hạn: .......................................................................................... 
Thời gian đề nghị gia hạn: ………….tháng 
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
- Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu 
của chủ điểm; 
- Các tài liệu kèm theo (nếu có) 
Phần 4. Cam kết 
Tôi xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy 
định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 10 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày……tháng……năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM 

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt 

động trò chơi điện tử công cộng như sau: 

Phần 1. Thông tin chung 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ............................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................ 

- Điện thoại liên hệ: ………………..Địa chỉ thư điện tử: ..................................... 

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

Tên điểm: ............................................................................................................... 

Địa chỉ:.................................................................................................................... 

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng số…………….. cấp ngày………. tháng……….. năm …………… 

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn 

Lý do: .................................................................................................................... 

Thời gian đề nghị gia hạn: ………….tháng 

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có) 

Phần 4. Cam kết 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 

dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 

2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./. 
 CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng 

Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 
khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị 
cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận. 

- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện (Địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc truy cập vào website 
http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin 
theo yêu cầu. 

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc có thể gửi nộp hồ sơ qua đường bưu chính. 
Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp 
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo 
quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.Trường hợp từ 
chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó 
nêu rõ lý do từ chối. 

+ Bước 4: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc được nhận qua đường bưu điện. 

- Cách thức thực hiện: 
+ Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

+ Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. 
2) Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ 

chiếu của chủ điểm. 
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
- Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính. 

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với 
trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ 
nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định 
này). 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
+ Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 12 
ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; 

+ Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị gia hạn Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử 
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 
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Mẫu số 12 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

……… ngày……tháng……năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP 

DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

Tôi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công 

cộng như sau: 

Phần 1. Thông tin chung 

1. Họ và tên của chủ điểm: ..................................................................................... 

Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ……….Ngày cấp: …………Nơi cấp: ................ 

Điện thoại liên hệ: …………………..Địa chỉ thư điện tử: .................................... 

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

Tên điểm: ...............................................................................................................  

Địa chỉ ...................................................................................................................  

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng số……………….. cấp ngày………. tháng……….. năm ………… 

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại 

................................................................................................................................  

Phần 3. Tài liệu kèm theo  

1. Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu 

của chủ điểm. 

2. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

Phần 4. Cam kết 

Tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung 

trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 

2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 

của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./. 

   CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 13 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

…….., ngày…..tháng…..năm….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM 

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động 

trò chơi điện tử công cộng như sau: 

Phần 1. Thông tin chung 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ................................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................  

- Điện thoại liên hệ: …………………… Địa chỉ thư điện tử: ..................................  

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

Tên điểm: ................................................................................................................ 

Địa chỉ ..................................................................................................................... 

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng số ……………..cấp ngày……….tháng…… năm ………………… 

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại 

.................................................................................................................................  

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có) 

Phần 4. Cam kết 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung 

trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 

2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 

của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./. 

  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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II.LĨNH VỰC XUẤT BẢN: 

1.Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy. 

- Trình tự thực hiện: 

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân 
dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động. 

 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan 
mình để quản lý.  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện (Địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc truy cập vào website 

http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin 

theo yêu cầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nộp đầy đủ hồ sơ. 
Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp 
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh. 

Bước 3: Đến ngày hẹn, đến nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp huyện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ được trả lời bằng 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

  - Cách thức thực hiện: 

* Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; 

* Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với 
trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ 
nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định 
này). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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* Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 13 - Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP  ngày 19/06/2014 của Chính Phủ Quy định 

về hoạt động in. 

 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in. 

 Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định 

về hoạt động in. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

........., ngày…… tháng ..... năm ……. 

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) ........................  1 

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:  ...................................  ......................   

- Địa chỉ:  ..............................  .......................................  ......................  

- Điện thoại: ..........................  Fax: ...............................  Email:  ..........  

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:  .....  ..................... 2 

- Địa chỉ nơi cư trú:  ..............  .......................................  ......................  

- Điện thoại:  .........................  .......................................  ......................  

- CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số  .. ngày…… tháng ..... năm 
……. ; nơi cấp hoặc số định danh cá nhân: ...................  ......................  

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  .................. ngày…… tháng ..... năm 
……. nơi cấp  ........................  .......................................  ......................  

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy:  .............   

5. Danh mục thiết bị: 

Số 
TT 

Tên3 máy móc, 
thiết bị 

Nước sản 
xuất, năm 
sản xuất 

Hãng sản 
xuất 

Model và 
Số sê-ri của 

máy 
Số lượng Ghi chú 

       

       

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp 
hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy. 

Tờ khai này được lập thành 02 bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân 
cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy 
lưu giữ./. 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

 

 

_____________ 
1 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 
2 Người đại diện theo pháp luật. 
3 Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-....) 
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2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 

- Trình tự thực hiện: 

Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến 
Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình 
để quản lý.  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện (Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc truy cập vào website 

http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin 

theo yêu cầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nộp đầy đủ hồ sơ. 
Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp 
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh. 

Bước 3: Đến ngày hẹn, đến nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp huyện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ được trả lời bằng 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

- Cách thức thực hiện: 

* Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; 

* Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy  

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận. 

- Lệ phí (nếu có): không 

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với 
trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ 
nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định 
này). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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* Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 - Nghị định 

số 25/2018/NĐ-CP) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP  ngày 19/06/2014 của Chính Phủ Quy định 

về hoạt động in. 

 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in. 

 Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định 

về hoạt động in. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 
                               ........., ngày…… tháng ..... năm ……. 

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện)  .............................. 1 

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO 
1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:  ...........................................  .........................   
- Địa chỉ:  ...................................  ...........................................  .........................  
- Điện thoại:  .............................. Fax  .................................... Email:  .............  
2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ............  ........................ 2 
- Địa chỉ nơi cư trú: ...................  ...........................................  .........................  
- Điện thoại:  ..............................  ...........................................  .........................  
- CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số......... ngày tháng....... năm......; nơi 
cấp hoặc số định danh cá nhân:   ...........................................  .........................  
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..........................  ngày…… tháng ..... năm 
……. ; nơi cấp  ..........................  ...........................................  .........................  
4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: .......................   
5. Danh mục thiết bị: 

Số 
TT 

Tên3 máy móc, 
thiết bị 

Nước sản 
xuất, năm 
sản xuất 

Hãng sản 
xuất 

Số se-ri của 
máy 

Số lượng Ghi chú 

       
II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI) 
1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: ...........................................  .........................   
- Địa chỉ:  ...................................  ...........................................  .........................  
- Điện thoại:  .............................. Fax: ....................................  Email:  ............  
2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ............  ........................ 2 
- Địa chỉ nơi cư trú: ...................  ...........................................  .........................  
- Điện thoại:  ..............................  ...........................................  .........................  
- CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số ..........  ngày…… tháng ..... năm 
……. ; nơi cấp ...........................  hoặc số định danh cá nhân:  .......................   
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......................... ngày…… tháng ..... năm 
……. nơi cấp  ............................  ...........................................  .........................  
4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: .......................   
 5. Danh mục thiết bị: 
Số 
TT 

Tên3 máy móc, thiết 
bị 

Nước sản xuất, 
năm sản xuất 

Hãng 
sản xuất 

Số se-ri 
của máy 

Số lượng Ghi chú 

       
6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên và chấp hành đúng 
các quy định của pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy. 
Tờ khai này được lập thành 02 bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp 
huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./. 
 
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 
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